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Thuốc bán

theo đơn

EW Metronidazo/

 25 vi x 4 vién baa phim   

  
Metronidazol 500mg

CHI ĐỊNH: Điều trị các trường hop nhiém Trichomonas
vaginalis, Entamoeba histolytica (thé c&p tinh & rudt va thé dp
xe gan), Dientamoeba fragilis 4 tré em, Giardia lamblia va

Dracunculus medinensis. Trong khi điểu trị bệnh nhiễm
Trichomonas, cần điều trị cho cả nam giới
Điều trị nhiễm khuẩn nặng do vì khuẩn ky khi nhạy cảm như
nhiểm khuẩn ổ bụng, nhiễm khuẩn phụ khoa, nhiễm khuẩn
da và các cấu trúc da, nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương,
nhiễm khuẩn huyết và viêm màng trong tim. Phối hợp với
uống neomycin, hoặc kanamycin để phòng ngừa khi phẫu
thuật ở ngưới phải phẫu thuật đại trực tràng và phẫu thuật
phụ khoa.
Viêm lợi hoại tử loét cấp, viêm lợi quanh thân rằng và các

nhiễm khuẩn răng khác do vì khuẩn kị khi. Bệnh Crohn thể
hoạt động ởkết tràng, trực tràng. Viêm loét dạ dày -tá tràng

doHelicobacter pylorí(phối hợp với 1 số thuốc khác)

Thuốc bán

theo đơn

 

Metronidazol 500mg

  
LIEUDUNG

* Điều trị nhiễm động vậi nguyên sinh
Bénh do Trichomonas: uống một liều duy nhất 4 viên. Cần điều
trị cho nam giới

Bệnh do amip.

Ly amip c&p do E. histolytica: c6 thé dùng đơn độchoặc tốt hơn

là phối hợp với iodoquinol hoặc với diloxanid furoat. Liễu

thường dùng cho người lớn là 1 viên/ầẩn, ngày 4 lần, trong 5 -

10 ngày.
Áp xe gan do arnip: người lớn 1 viên/lần, ngày 3 lần trong 5 - 10

ngày
Đối với trẻ em liều thưởng dùng là 35 - 40 mg/ kg/24 giờ, cha

làm3 lần, uống liền 5 - 10 ngày.

Bénh do Giardia

Người lớn: uống 4 viên/lần/ngày, trong 3 ngày.
Trẻ em: uống 15 mg/kg/ngày, chia làm 3lần, trong5 - 10 ngày

|

 

   

;VT

CHÔNG CHI ĐỊNH: xem tờ HDSD
 

Để xa tâm tay ve em

Đọc kỹ hưởng dân sử dụng trước khi dũng

Bảo quản nơi khỗ ráo, thoảng mát

tranh ảnh sang, nniét dé < 30°C   
TC áp dụng: TCCS

SDK :

Số lò SX
Ngày SX

HD

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244
Địa chi nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khanh, TP. Tan An, Tinh Long An

25 vix 4 vién bao phim

Bệnh do giun réng Dracuncuius: ngudi lớn và trẻ em: 25

mg/kg/ngày, uống trong 10 ngày, với liều 1 ngày cho trẻ em

không được quá 750 mg(dùtrẻ trên 30 kg)

* Điều trị nhiễm vi khuẩn ky khi
Uống 7,5 mg/kg, chotớitối đa 1g, cách 6 giờ/1 lần, cho trong 7

ngày hoặc lâu hơn
Viêm đại tràng do kháng sinh: uống 1 viên/lần. 3 - 4 lắn/ngày
Viêm loát dạ dày tá tràng do H. pyiort uống 1 viên/lần., 3

lần/ngày, phối hợp với bismuth subsalicylat hoặc bismuth

subcitrat keo và các kháng sinh khác như ampicilin hoặc

amoxicilin, trong 1 - 2 tuần

Phòng nhiễm khuẩn kị khí sau phẫu thuật: 20 - 30 mg/kg/ngày
chia làm 3 lần

MQI THONG TIN CHI TIET XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG
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CHỈ ĐỊNH: Điều trị các trưởng hợp nhiễm Trichomonas
vaginalis, Entamoeba histolytica (thé c&p tinh d rudt va thé 4p

xe gan), Dientamoeba fragilis 4 tré em, Giardia lambla và

Dracunculus medinensis. Trong khi diéu tr) bénh nhiễm

Trichomonas, cần điều trị cho cả nam giới
Điều trị nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn ky khí nhạy cảm như
nhiễm khuẩn ổ bụng, nhiễm khuẩn phụ khoa, nhiễm khuẩn
da và các cấu trúc da, nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương,

nhiễm khuẩn huyết và viêm màng trong tim. Phối hợp với
uống neomycin, hodc kanamycin để phòng ngừa khi phẫu
thuật ở người phải phẫu thuật đại trực tràng và phẫu thuật
phụ khoa.

Viêm lợi hoại tử loét cấp, viêm lợi quanh thân răng và các

nhiễm khuẩn răng khác do vi khuẩn kị khí. Bénh Crohn thé
hoạt động ở kết tràng, trực tràng. Viêm loét dạ dày - tá tràng
doHelicobacter pylori(phối hợp với † số thuốc khác).

CÁCH DÙNG: uống thuốc cùng lúc ăn hoặc sau khi ân

Thuốc bán

theo đơn

  

Metronidazol
Metronidazol 500mg

 

  
LIEU DUNG

* Diéu tri nhiém déng val nguyén sinh
Bénh do Trichomonas: udng một liều duy nhất4 viên. Cẩn điều
trị cho nam giới

Bệnh do amip

Ly amip cấp do E. hisloiylica: có thể dùng đơn độc hoặc tốt hơn
là phối hợp với todoquinol hoặc với diloxanid furoat. Liều

thường dùng cho người lớn là 1 viên/lần, ngày 4lần, trong 5 -

10 ngày.
Ápxe gan do amlp: người lớn 1 viên/lần, ngày 3lần trong 5 - 10

ngày.
Đối với trẻ em liều thường dùng là 35 - 40 mg/ kg/24 giờ, chia

làm3 lần, uống liền5-10 ngày.

Bénh do Giardia

Người lớn: uống 4 viê n/lần/ngày, trong 3 ngày

Trẻ em: uống 15 mg/kg/ngày, chia làm 3 lần, trong 5 - 10 ngây

Tra.

4 vỉ x 7 viên bao phim

Aefowdt2zöf
Metronidazol 500mg

 

  
CHÔNG CHÍ ĐỊNH: xem tờ HDSD
 

Dé xa tam lay tre em

Đọc Kỹ nuồng dẫn sử dụng trước Khi dũng

Đão quản nơi khỗ rão, thoảng mắt

trảnh ảnh sảng, nhiệt độ < 30°C  
 

TC ap dụng: TCCS

SDK :

S66 Sx
Ngay SX
HD

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

4 vỉ x 7 viên bao phim
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Bệnh do giun réng Dracunculus: ngudi lớn và trẻ em: 25

mg/kg/ngày. uống trong 10 ngày, với liều 1 ngày cho trẻ em

không được quá 750 mg (dù trẻ trên 30 kg)

* Điều trị nhiễm vi khuẩn ky khí
Uống 7,5 mg/kg, chotới tối đa 1g, cách 6giờ/1 lần, cho trong

ngày hoặc lâu hơn
Viêm đại tràng do kháng sinh: uống 1 viên/lần, 3 - 4 lắn/ngảày

Vidm loét da day té trang do H. pyior£ uống 1 viên/lấn, 4

lần/ngày, phối hợp vdi bismuth subsalicylat hoac bismu'

subcitrat keo va cdc kháng sinh khác như ampkilin hoae

amoxicilin, trong 1 - 2 tuần

Phòng nhiễm khuẩn kị khi sau phẫu thuật: 20 - 30 mg/kg/ngay
chia làm 3 lần

MOI THONG TIN CHI TIET XIN DOC
TRONG TO HUGNG DAN SU DUNG
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Thuốc bán

theo đơn
10 vỉ x 10 viên bao phim

Metronidazol
Metronidazol 500mg

CHÍ ĐỊNH: Điều trị các trường hợp nhiễm Trichomonas

vaginalis, Entamoaba histolytica (thể cấp tính ở ruột và thể áp
xe gan), Dientamoeba fragilis ở trò em, Giardia lamblia và

Dracunculus medinensis. Trong khi điều trị bệnh nhiễm

Trichomonas, cần điều trị cho cả nam giới.
Điều trị nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn ky khí nhạy cảm như

nhiễm khuẩn ổ bụng, nhiễm khuẩn phụ khoa, nhiễm khuẩn
da và các cấu trúc da, nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương,

nhiễm khuẩn huyết và viêm màng trong tim. Phối hợp với
uống neomycin, hoặc kanamycin để phòng ngừa khi phẫu

thuật ở người phải phẫu thuật đại trực tràng và phẫu thuật
phụ khoa.
Viêm lợi hoại tử loét cấp, viêm lợi quanh thân răng và các

nhiễm khuẩn răng khác do vi khuẩn kị khi. Bệnh Crohn thể
hoạt động ởkếttràng, trực tràng. Viêmloót dạ dày - tá tràng

do Helicobacterpylori(phối hợp với 1 số thuốc khác).

CÁCH DÙNG: uống thuốc cùng lúc ăn hoặc sau khi ăn.

Thuốc bán

theo đơn

 

Metronidazol 500mg

  
LIEU DUNG

* Điều trị nhiễm động vậi nguyên sinh
Bệnh do Trichomonas: uống một liều duy nhất 4 viên. Cần điều
trị cho nam giới.

Bệnh do amip
Ly amip cấp do E. hisfoiyfica: có thể dùng đơn độc hoặc tốt hơn
là phối hợp với iodoquinol hoặc với diloxanid furoat. Liều

thường dùng cho người lớn là 1 viên/lần, ngày 4 lần, trong 5 -

10 ngày.
Áp xe gan do amip: người lớn † viêr/iần, ngày 3 lần trong Š - 10

ngày.
Đối với trẻ em liều thưởng dùng là 35 - 40 mg/ kg/24 gid, chia

làm3 lần, uống liền5- 10 ngày.

Bénhdo Giardia
Ngudildn: uéng 4 vidn/lan/ngay, trong 3 ngày.

Trẻ em: uống 15 mg/kg/ngày, chia làm 3 lần. trong 5 - 10 ngày.

VY...

  

CHỐNG CHÍ ĐỊNH: xem tờ HDSD
 

Để xa tâm tay trẻ em
Đọc kỳ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quan noi khé rao, thoang mat,

qwanh anh sang, nniét dé < 30°C  
 

TC 4p dung: TCCS

SDK :

Số lô SX
Ngày SX
HD

Cty Cổ Phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, TP. Tân An, Tỉnh Long An
BT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1884, quốc lộ 1A,
phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Lang An

10 vỉ x 10 viên bao phim

Bệnh do giun rồng Øracuneulus: người lớn và trẻ em: 25

mg/kg/ngày, uống trong 10 ngày, với liều 1 ngày cho trẻ em

không được quá 750 mg (dù trẻ trên 30 kg).

*Điều trị nhiễmvikhuẩn ky khi
Uống 7,5 mg/kg. chotớitối đa 1g, cách 6 giờ/1 lần, cho trong

ngày hoặc lâu hơn
Viêm đại tràng do kháng sinh: uống 1 viên/lần, 3 - 4 lần/ngày

Viêm loét dạ dày tá tràng do H. pylori uống 1 viên/lần,

lần/ngày, phối hợp với bismuth subsalicylat hoặc bismut

subcitrat keo và các kháng sinh khác như ampicilin hoặc

amoxicilin, trong 1 - 2 tuần.

Phòng nhiễm khuẩn kị khi sau phẫu thuật: 20 - 30 mg/kg/ngày

chia làm 3 lần

MOI THONG TIN CHÍ TIẾT XIN ĐỌC
TRONG TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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2. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất

Nhãn vỉ
Thuốcbảntheodon

my

 

  

„1, Thuốcbántheodon

 

Afetrornrt3zo/

  

¿¡. Thước bán theo đơn

 

Alctrorwudta Á

Metronidazol 500mg Metronidazol 500mg Metronidazol 500mg

a GMP- WHO Cty CổPhần Dược GMP -WHO CtyCổPhảnC
+ Ảirs VACOPHARM VACOPHAR,

Thuốcbảntheođơn -. Thướcbántheođơn ©. Thuốcbảntheođơn -¡ Thuốcbán theo

-‹ | 24 kÍefro/tt22Z( Äctrorwd4Z( Metronidaz
wo T
©$_ tronidazol 500mg Metronidazoi 500mg Metronidazol 500mg Metronldazol 500m

3 GMP - Cy Cổ Phần Dược GMP - WHO
Ai VACOPHARM

-.Thuốcbán theođơn ¡'. Thuốcbán theođen Ý.Thuốcbántheođón

ặr7 Seat1z0/, Za Afictrorwtazof

Nhãn chai 100 viên bao phim

CHỈ ĐỊNH: Điểu trị các trưởng hợp nhiễm

Trichomonas vaginalis, Entamoeba hisiolytica (thể cấp

tính ở rut va thé ap xe gan), Dientamoeba fragilisở trẻ

em, Giardia lamblia và Dracunculus medinensis. Trong

khi điều trị bệnh nhiễm Trichomonas, cần điều trị cho

cả nam giới.

Điều trị nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn ky khí nhạy

cảm như nhiễm khuẩn ổ bụng, nhiễm khuẩn phụ
khoa, nhiễm khuẩn da và các cấu trúc da, nhiễm
khuẩn hệ thần kinh trung ương, nhiễm khuẩn huyết và
viêm màng trong tím. Phối hợp với uống neomycin,

hoặc kanamycin để phòng ngừa khi phẫu thuật ở

người phải phẫu thuật đại trực tràng và phẫu thuật
phụ khoa.

Viêm lợi hoại tử loét cấp, viêm lợi quanh thân răng và

các nhiễm khuẩn răng khác do vi khuẩn kị khi. Bệnh
Crohn thé hoat dong & két trang, tryc trang. Viém loét

da day - ta trang do Helicobacter pylori (phối hợp với 1

số thuốc khác).

Nhãn chai 200 viên bao phim
GHỈ ĐỊNH: Điểu trị các trường hợp nhiễm

Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica (thế cấp

tính ở ruột và thể áp xe gan), Dientamoeba fragilis6 tré
em, Giardia lamblia va Dracunculus medinensis. Trong

khi điều trị bệnh nhiễm Trichomonas, cần điều trị cho

cả nam giới.

Điều trị nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn ky khí nhạy
cảm như nhiễm khuẩn ổ bụng, nhiễm khuẩn phụ
khoa, nhiễm khuẩn da và các cấu trúc da, nhiễm
khuẩn hệ thần kinh trung ương, nhiễm khuẩn huyết và
viêm màng trong tim. Phối hợp với uống neomycin,

hoặc kanamycin để phòng ngừa khi phẫu thuật ở

người phải phẫu thuật đại trực tràng và phẫu thuật
phụ khoa.

Viêm lợi hoại tử loét cấp, viêm lợi quanh thân răng và

các nhiễm khuẩn răng khác do vi khuẩn kị khi. Bệnh
Crohn thể hoạt độngở kết tràng, trực tràng. Viêm loét

da day - tá trang do Helicobacter pylori (phối hợp với 1

số thuốc khác).

Or)

Nhãn chai 500 viên bao phim

CHỈ ĐỊNH: Điều trị các trưởng hợp nhiễm
Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica (thể cấp

tính ở ruội và thể áp xe gan), Dientamoeba fragilisö trẻ

em, Giardia lamblia va Dracunculus medinensis. Trong

khi điều trị bệnh nhiễm Tríchomonas, cần điều trị cho
cả nam giới.

Điều trị nhiễm khuẩn nặng do vị khuẩn ky khí nhạy
câm như nhiễm khuẩn ổ bụng, nhiễm khuẩn phụ
khoa, nhiễm khuẩn da và các cấu trúc da, nhiễm
khuẩn hệ thần kinh trung ương, nhiễm khuẩn huyết và
viêm màng trong tim. Phối hợp với uống neomycin,

hoặc kanamycin để phòng ngửa khi phẫu thuật ở
người phải phẫu thuật đại trực tràng và phẫu thuật

phụ khoa.

Viêm lợi hoại tử loét cấp, viêm lợi quanh thân răng và

các nhiễm khuẩn răng khác do vi khuẩn kị khi. Bệnh

Crohn thể hoạt động ởkết tràng, trực tràng. Viêm loét

da day - ta trang do Helicobacter pylori (phdi hap vdi 1

số thuốc khác).

 

Thuốc bán

th

Aietfrord2Z0f, ay

GMP

WHO

    

Metronidazol 500mg    

   
  

500 viên bao phim
eo đơn

Metronidazol 500mg

THUỐC DÙNG CHO BỆNH VIỆN

 

Metrondazol 500mg _
ˆ HA

⁄

CACH DUNG, LIEU DUNG, CHONG CHỈ ĐỊNH: xem
tờ HDSD
 

Dé xa tam tay tré em

Đọc kỹ hưởng dản sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khö ráo, thoáng mát

tranh ann sang, nhiệt độ < 30°C   
TC apdung: TCCS

SĐK

Số ld SX

Ngay SX

HD

Cty Cé Phan Dugc VACOPHARM
59 Nguyén Hué, TP. Tan An, Tinh Long An
ĐT:(072) 3.829.311 © Fax:(072) 3.822.244
Địa chỉ nhà máy: km 1954, quốc lộ 1A,

phường Tân Khánh, TP. Tân An, Tỉnh Long An

CACH DUNG, LIEU DUNG, CHONG CHỈ ĐỊNH: xem
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Để xa tầm tay trẻ em
|_ Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô rao, thoang mat,

tranh anh sảng, nhiệt độ < 30°C  L
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CACH DUNG, LIEU DUNG, CHONG CHỈ ĐỊNH: xem
to HDSD
 

Để xa tầm tay trẻ em
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mat,

trảnh ánh sáng, nhiệt độ < 30C |
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Toa hướng dẫn dùng thuốc
 

 

Rx Thuốc bán theo đơn — VIÊN BAO PHIM METRONIDAZOL 500

Thành phần
Metronidazol 500mg

Tá dược v.d 1 viên bao phim
(Polyvinyl pyrrolidon, Talc, Magnesi stearat, Natri starch glycolat, Microcrystalline cellulose,

Titan dioxyd, Hydroxypropy] methylcellulose, PEG 6000, Ethanol 96%)

 

 

 

 

 

 

 

Quy cách đóng gói: kèm theo tờ hướng dẫn sửa dụng
STT Mô tả tóm tắt quy cách đóng gói

1 | Ep vi, vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ n
2 Ép vi, vi 7 viên, hộp 4 vi lở Y
3. | Ep vi, vi 4 vién, hdp 25 vi
4 | Dong chai 100 viên
5_ |Đóng chai 200 viên

6_ |Đóng chai 500 viên    
Dược lực học

Metronidazol là một dẫn chất 5 - nitro - imidazol, có phổ hoạt tính rộng trên động vật

nguyén sinh nhu amip, Giardia va trén vi khuẩn kị khí.
Metronidazol là một thuốc rất mạnh trong điều trị nhiễm động vật nguyên sinh như

Entamoeba histolytica, GŒiardia lamblia và Trichomonas vaginalis. Metronidazol có tác dụng

diệt khuẩn trên Bacferoides, Fusobacterium và các vì khuẩn ky khí bắt buộc khác, nhưng không

có tác dụng trên vi khuẩn ái khí.
Nhiễm Trichomonas vaginalis có thé điều trị bằng uống metronidazol hoặc dùng tại chỗ.

Cả phụ nữ và nam giới đều phải điều trị
Khi bị viêm cô tử cung/âm đạo do vi khuẩn, metronidazol sẽ làm cho hệ vi khuẩnâm đạo

trở lại bình thường ở đại đa sô người bệnh dùng thuốc: metronidazol không tác động trên hệ vi

khuẩn bình thường ở âm đạo.
Metronidazol là thuốc điều trị chuẩn của ia chay kéo đài và sút cân do Giardia.

Metronidazol là thuốc được lựa chọn đầu tiên để điều trị ly cấp tính và áp xe gan nặng do amip,

tuy liều dùng có khác nhau.
Dược động học

Metronidazol thường hấp thu nhanh và hoàn toàn sau khi uống, đạt tới nồng độ trong huyết

tương khoảng 10 microgam/ml khoảng l giờ sau khi uống 500 mg. Mối tương quan tuyến tính

giữa liều dùng và nồng độtrong huyết tương diễn ra trong phạm vi liều từ 200- 2000 mg. Liều

dùng lặp lại cứ 6 - 8 gid một lần sẽ gây tích lũy thuốc. Nửa đời của metronidazol trong huyết

tương khoảng 8 giờ và thể tích phân bố xấp xi thể tích nước trong cơ thể (0,6- 0,8 lit/kg).

Khoảng 10- 20 % thuốc liên kết với protein huyết tương. Metronidazol thâm nhập tốt vào các

mô và dịch cơ thể, vào nước bọt và sữa mẹ. Nông độ điều trị cũng đạt được trong dịch não tủy.

Metronidazol chuyên hóa ở gan thành các chất chuyển hóa dạng hydroxy và acid, và thải

trừ qua nước tiểu một phần dưới dạng glucuronid. Các chất chuyển hóa vẫn còn phần nào tác

dụng dược lý.
Nửa đời thải trừ trung bình trong huyết tương khoảng 7 giờ. Nửa đời của chất chuyển hóa

hydroxy là 9,5- 19,2 giờ ở người bệnh có chức năng thận bình thường. Trên 90% liều uỗng được

thải trừ qua thận trong 24 giờ, chủ yêu là các chất chuyền hóa hydroxy (30- 40%), va dạng acid

(10- 22%). Dưới 10% thải trừ dưới dạng chấtme. Khoang 14% liều dùng thải trừ qua phân.

Ở người bệnh bị suy thận, nửa đời của chất mẹ không thay đổi, nhưng nửa đời của chất

chuyển hóa hydroxy kéo dài gấp 4 đến 17 lần. Chuyển hóa metronidazol có thể bị ảnh hưởng

nhiều, khi bị suy gan nặng. Metronidazol có thể loại khỏi cơ thể có hiệu quả bằng thâm tách

mau.
Chi dinh

Điều trị các trường hợp nhiễm Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica (thể cấp tính

ở ruột và thể áp xe gan), Dientamoeba fragilis & tré em, Giardia lamblia va Dracunculus

medinensis. Trong khi diéu tri bénh nhiém Trichomonas, cần điều tri cho cả nam giới.  
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Điều trị nhiễm khuẩn nặng do vi khuẩn ky khí nhạy cảm như nhiễm khuẩn ổ bụng, nhiễm
khuẩn phụ khoa, nhiễm khuẩn da và các cấu trúc da, nhiễm khuẩn hệ thần kinh trung ương,
nhiễm khuẩnhuyết và viêm màng trong tim. Phối hợp với uống neomycin, hoặc kanamycin dé

phòng ngừa khi phẫu thuậtởngười phải phẫu thuật đại trực tràng và phẫu thuật phụ khoa.

Viêm lợi hoại tử loét cập, viêm lợi quanh thân răng và các nhiễm khuẩn răng khác do vi

khuẩn kị khí. Bệnh Crohn thể hoạt động ở kết tràng, trực tràng. Viêm loét dạ dày- tá tràng do

Helicobacterpylori (phôi hợp với 1 số thuốc khác).
A

Cách dùng: uống thuốc cùng lúc ăn hoặc sau khi ăn. paf
Liềudùng

* Điều trị nhiễm động vật nguyên sinh

Bénh do Trichomonas: uéng mét liéu duy nhất 4 viên. Cần điều trị cho nam giới.
Bệnh do amíp

Ly amip cap do E. histolytica: có thể dùng đơn độc hoặc tốt hơn làphối hợp với I1odoquinol hoặc
với diloxanid furoat. Liều thường dùngcho người lớn 1a 1 viên/lần, ngày 4 lần, trong 5 - 10 ngày.
Áp xe gan do amíp: người lớn l viên/lần, ngày 3 lần trong 5 - 10 ngày.

Đối với trẻ em liều thường dùng là 35- 40 mg/ kg/24 giờ, chia làm 3 lần, uống liền 5 - 10 ngày.
Bénh do Giardia

Người lớn: uống 4 viên/lần/ngày, trong 3 ngày.
Trẻ em: uống 15 mg/kg/ngày, chia làm 3 lần, trong 5 - 10 ngày.

Bệnh do giun rồng Dracunculus: người lớn và trẻ em: 25 mg/kg/ngày, uống trong 10

ngày, VỚI liều 1 ngày cho trẻ em không được quá 750 mg (dù trẻ trên 30 kg).

* Điều trị nhiễm vi khuẩn ky khí

Uống 7,5 mg/kg, cho tới tối da 1g, cách 6 giờ/1 lần, cho trong 7 ngày hoặc lâu hơn.

Viêm đại tràng do kháng sinh: uống 1 viên/lần, 3 - 4 lần/ngày.

Viêm loét đạ dày tá tràng do #7 pyiori: uỗng 1 viên/lần, 3 lần/ngày, phối hợp với bismuth
subsalicylat hoặc bismuth subcitrat keo và các kháng sinh khác như ampicilin hoặc amoxicilin,

trong 1 -2 tuần.
* Phòng nhiễm khuẩn kị khí sau phẫu thuật: 20 - 30 mg/kg/ngày chia làm3 lần.

Ẩ > ae
Chong chi dinh

Phụ nữ có thai và cho con bú.
Người có tiên sử quá mẫn với metronidazol hoặc các dân chât nitro-imidazol khác.

Phụ nữ có thai và cho con bú: không được dùng

Người lái xe và vận hành máy móc: dùng được

Thận trọng
Metronidazol có tác dụng ức chế alcol đehydrogenase và các enzym oxy hóa alcol khác.

Thuốc có phản ứng nhẹ kiểu disulfiram như nóng bừng mặt, nhức đầu, buồn nôn, nôn, co cứng

bụng và ra mô hôi.
Metronidazol cé thé gay bat dong Treponema pallidum tạo nên phản ứng dương tính giả

của nghiệm pháp Nelson.

Dùng liều cao điều trị các nhiễm khuẩn kykhí và điều trị bénh do amip va do Giardia cé

thể gây rối loạn tạng máu và các bệnh thần kinh thể hoạt động.

Tác dụng không mong muốn

Tác dụng không mong muốn thường phụ thuộc vào liều dùng. Khi liều dùng cao và lâu

dài sẽ làm tăng tác dụng có hại.
Thường gặp nhat la buồn nôn, nhức đầu, chán ăn, khô miệng, có vị kim loại rất khó chịu.

Các phản ứng không mong muốn khác ở đường tiêu hóa của metronidazol là nôn, ia chảy, đau

thượng vi, dau bung, táo bón. Các tác dụng không mongmuốn trên đường tiêu hóa xảy ra khoảng
5- 25%. Ítgap: giam bach cau. Hiém gap: mat bach cau hat, con dong kinh, bénh da day than

kinh ngoại vi, nhức đầu, phông rộp da, ban da, ngứa, nước tiêu sam mau.
Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
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Tương tác thuốc

Metronidazol tăng tác dụng thuốc uống chống đông máu, đặc biệt warfarin, vì vậy tránh
dùng cùng lúc.

Metronidazol có tác dụng kiểu disulfñram. Vì vậy không dùng đồng thời 2 thuốc này để
tránh tác dụng độc trên thần kinh như loạn thần, lú lẫn.

Dùng đồng thời metronidazol và phenobarbital làm tăng chuyển hóa metronidazol nên
metronidazol thải trừ nhanh hơn.

Dùng metronidazol cho người bệnh đang có nồng độ lithi trong máu cao (do đang dùng

lithi) sẽ làm nồng độ lithi huyết thanh tăng lên, gây độc.
Metronidazol tăng tác dụng của vecuronium là một thuốc giãn cơ không khử cực.

Sử dụng quá liều
Metronidazol uống một liều duy nhất tới 15g đã được báo cáo. Triệu chứng bao gồm

buồn nôn, nôn và mắt điều hòa. Tác dụng độc thần kinh gồm có co giật, viêm dâythần ngoại biên

đã được báo cáo sau 5 tới 7 ngày dùng liêu 6-10,4g cách 2 ngày/ lần.
Điều trị: không có thuốc giải độc đặc hiệu. Điều trị triệu chứng và hỗ trợ.

Hạn dùng, bảo quản, tiêu chuẩn áp dụng
- Han ding: 36 thang ké từ ngày sản xuất.
-_ Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng, nhiệt độ < 300C. Ne
- TC 4p dung: TCCS. Ye

Dé xa tam tay tré em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến Bác sĩ.
Thuốc này chỉ dùng theo đơn của Bác sĩ

Công ty Cổ phần Dược VACOPHARM
59 Nguyễn Huệ, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An

Điện thoại: (072) 3826111 - 3829311
Địa chỉ nhà máy: km 1954, Quốc lộ 1A,

Phường Tân Khánh, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.
 

Long An, ngày 20tháng f năm 2012
KT.Tông Giám đôc

Phó Tông Giám đôc   
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